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TỈNH QUẢNG NGÃI
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 1377/QĐ-UBND
	Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 9 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ, GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 99/TTr-SNV ngày 10/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tại Phụ lục I (đối với các lĩnh vực: Tổ chức hành chính; Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập; Quỹ; Hội, Tổ chức phi chính phủ; Công chức; Viên chức; Xây dựng chính quyền và Văn thư - Lưu trữ).
2. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tại Phụ lục II (đối với các lĩnh vực: Tổ chức hành chính; Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập; Quỹ; Hội, Tổ chức phi chính phủ; Công chức; Viên chức và Xây dựng chính quyền).
Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng nội dung cụ thể của từng TTHC được công bố để: Đăng tải công khai đầy đủ Danh mục, nội dung của từng thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở và niêm yết công khai tại cơ quan; thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng quy định pháp luật; gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập lên phần mềm Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi và gửi Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) để theo dõi, kiểm soát nội dung thực hiện.
2. Giao Văn phòng UBND tỉnh

a) Thực hiện đăng nhập các TTHC được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định pháp luật.

b) Căn cứ quy trình nội bộ giải quyết TTHC được phê duyệt tại Điều 1, tổ chức kiểm soát việc chấp hành trình tự, nội dung, trách nhiệm, thời gian, kết quả giải quyết TTHC của cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất xử lý trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị vi phạm quy trình nội bộ được phê duyệt tại Phụ lục II Quyết định này theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử nội bộ giải quyết TTHC và đăng tải công khai dữ liệu nội dung cụ thể của TTHC được công bố lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

4. Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC có trách nhiệm công khai (niêm yết và đăng tải) đầy đủ danh mục, nội dung TTHC theo quy định; tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và nội dung công bố tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi; thay thế Quy trình nội bộ giải quyết TTHC đối với các lĩnh vực: Tổ chức hành chính; Tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập; Quỹ; Hội, Tổ chức phi chính phủ và Xây dựng chính quyền được phê duyệt tại Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi; Quy trình nội bộ giải quyết TTHC đối với các lĩnh vực; Tín ngưỡng, tôn giáo; Thi đua - Khen thưởng và Văn thư - Lưu trữ tại Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Viễn thông Quảng Ngãi;
- Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, NC, HCC, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC(hnb).
	CHỦ TỊCH




Đặng Văn Minh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Tén thi tuc

Dia diém, cach thire

- Phi
T hanh chinh Lhot han thuc hién i Ciin cir phap Iy
giai quyét I¢ phi
I. LINH VU'C TO CHUC HANH CHINH
;| Th tuc tham dinh thanh Tiép nhdn hd so va nhan két qua giai
1ap t6 chirc hanh chinh quyét tai Trung tdm phuc vu hanh ; :
: . . iy . Nghi dinh
chinh céng tinh Quang Ngai, dia chi: £
N [T W g ot B ot e po g 56 158/2018/ND-CP
that tue thamadiniddichioe | s pmgay lam viée, ké | 592 ‘I{J"“,,g, ung viteng,tnan P b ngdy 22/11/2018 cua
lai 16 chire hanh chinh | tir ngay nhan dii hd so hop Quang h{ga}l; ::nh Qu?mg Ngai thong g Chinh phi quy dinh vé
1é q‘ﬁﬂcaf ’“t.} L thanh lap, t6 chuc lai.
Thi tuc thAm dinh giai thé =INQp (geticp , giai thé td chirc hanh
3 | 4 chirc hanh chinh - Qua hé thong buu chinh. chinh
I1. LINH VU'C TO CHUC PON VI SU NGHIEP
Thi tuc thidm dinh thanh Ticp nhan ho so va nhan két qua giai
| | 1ap don vi sy nghi¢p cong quyct tai Trung tdm phuc vu hanh Nghi dinh sb
lap o ...z | chinh cong tinh Quang Ngai, dia chi: 120/2020/ND-CP  ngay
Tis 10 e '.a',’:;vfec;l K€ 56 54 dutmg Hing Vuong, thanh phd . 07/10/2020 cia Chinh
: AP —— ;: HEsY Aol NG sa 1o ()uéng Ngﬁi, tinh Quang Ngii thong Khong phi quy dinh vé thanh
, ;rhli‘l tue tham dzr}!ly :0 tjl}uc qua cic hinh thire sau: lap, t& chirc lai, gidi thé
ai don vi sy nghi¢p cong - Nop tryc tiép; don vi s nghiép céng
l@P__ - Qua hé thong buu chinh. lap
3 | Thu tuc tham dinh giai thé
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Tén thi tuc

Dia diém, cach thic

o Phi,
TT hanh chinh Thoi han thue hién o Ciin cir phéap Iy
gidi quyet 1¢ phi
qua cac hinh thirc sau:
- N§p trure tiep;
- Qua hé thong buru chinh. )
- Qua dich vu céng truc tuyén tai dia
chi:
http://dichvucong.gov.vn hodc
https://motcua.quangngai.gov.vn.
Tiég nhan ho6 so va nhan két qua giai
quyét tai Trung tdm phuc vy hanh _ .
. .. .. 4| chinh cong tinh Quang Ngai, dia chi: - Nghi dinh
Thi tue cho phép Quy TTOﬂg 15 ngay ,lan‘i VIEC k€ | 5§ 54 duomg Himg Vuong, thanh phé 0 93/2019/ND-CP ngay
6 | hoat dong tré lai sau khi | tlr ngdy nhén di ho so hep Quéng Ngii, tinh Quang Ngii thong 25/11/2019 ctia Chinh
bi dinh chi ¢6 thei han | 1€ qua cac hinh thirc sau: phi vé t6 chire, hoat
hoat dong - Nop trure tiép; déng cua qu¥ x& hdi,
- Qua hé théng buu chinh. quy fir thién;
Tha tyc vé hop nhat, sp | Trong 30 ngy lam viéc ké | Tiép nhan hd so va nhan két qua giai -lhong ~ tu 50
7 | nhdp, chia, tich, m& rong | tir ngay nhan du hd so hop | quyét tai Trung tdm phuc vu hanh Khong 04/2020/TT-BNV  ngay
pham vi hoat dong Quy | 18 chinh cong tinh Quéang Ngii, dia chi; 13/10/2020  cta B9
s0 54 dudng Hung Vuong, thanh phd truong Bo Noi vu quy
Quéng Ngii, tinh Quéng Ngii théng dl“h. chi tiét thi hE}“h
qua cac hinh thirc sau: Nghi dinh
.. . + | - NB i&nye 0 93/2019/ND-CP ng3
Thi e ddi tn Quy c6 | Trong 15 ngay lam viée ké | - NOP ;r}mht}ep=b » 351172019 oda Chio
8 | pham vi hoat dong trong | tir ngdy nhin da ho so hop | Qua h¢ thong buu chinh.

tinh

i€

- Qua dich vu céng truc tuyén tai dia
chi:

http://dichvucong.gov.vn hoic
https://motcua.quangngai.gov.vn.

phi vé& t§ chie, hoat
dong cia quy x& hoi,
qu¥ tir thién.
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Tén thi tuc . Dia diém, cach thirc )
. . Thoi hi_lll .n Phla - - - -
TT hanh chinh £ thuwe hién . Cin cir phap Iy
giai quyet 1€ phi
tinh, huyén so hop 1€ quyét tai Trung tdm phyc vu hanh 21/4/2010 cta Chinh
Tha tuc xin phép dat van chinh c6ng tinh Quing Ngai, dja chi: phu va Nghi dinh 80
he codeA G var g s6 54 dudng Hung Vuong, thanh phé 33/2012/ND-CP  ngay
4| Pong dai dién cua hoi ¢ Quing Ngai, tinh Quang Ngdi thon 13/4/2012 ciia Chinh
pham vi hoat dong trong Khong qua 30 ngay lam £ Ngal, U g8 & ]
. qua céc hinh thirc sau: phu.
ca nuac ‘ viéc ké tir ngdy nhin do hd Nop truc tién: X .
Thi tuc phé duyét Diéu Ié | so hop 1& - Nop e hiep; - Thong twr s
5 | hoi c6 pham vi hoat ddng - Qua hé thong buu chinh. 03/2014/TT-BNV  ngay
trong tinh 19/6/20 1.4 cua B§ truong
B6 NOI vu stra doi
Théng tu 50
o 03/2013/TT-BNV  ngay
Sau 15 ngdy, ke tr ngdy ke 16/4/2013 cia BS trirdmg
o tr ngay két thic thoi han B& Néi vu quy dinh chi
Tha tuc tr giai the doi voi | thanh toan ng va thanh ly tidt thi hanh Nglii dinh
6 | hdi co pham vi hoat dong | tai san, tai chinh ghi trong s6 45/2010/ND-CP ngiy
trong tinh, huyén thong bao cia hdi khi xin 21/4/2010 cta Chinh
gial thé ma khong ¢é6 don phi va Nghi dinh s6
khiéu nai 33/2012/ND-CP  ngay
13/4/2012 ctia Chinh
phu.
V. LINH VU'C CONG CHUC
- Thoi han nhén Phiéu dang Tlep nhan hé so va nhan két qua giai [  Phi  duy |- Luit Cén bd, cong
ky du tuyén 1a 30 ngay kc quyét tai S& N&i vu tinh Quéang Ngai, | tuyén: chirc ngay 13/11/2008.
L . X R tr ngay théng bao tuyén dia chi: S6 52 duong Hing Vwong, | - Dudi 100 thi | - Lugt stra dbi, bd sung
i l}?u tuc thi tuyén cong | gyp, cong  khai trén | thanh phé Quang Ngai, tinh Quang | Sinh, mirc thu | mét sb didu cia Luat
chuc phuong tién thong tin dai | Ngai thong qua cac cach thire sau: 500.000 Céan b, cbng chic va
ching; trén trang théng tin | _ Trye tiép dong/thi Ludt Vién chirc ngay
dién tir hodc cong thong tin ' ’ sinh/lan dy thi; | 25/11/2019.
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TT

Teén thi tuc
hanh chinh

Thoi han
giai quyét

Dia diém, cach thire
thue hién

Phi,
1€ phi

Cian cir phap Iy

chirc thi vong 1 trén may vi
tinh thi phai théng bio két
qua cho thi sinh dugc biét
ngay sau khi két thac thoi
gian lam bai thi trén may vi
tinh. Khong thue hién viée
phiic khio dbi véi két qua
thi vong 1 trén may vi tinh.

+ Truong hop co quan ¢
thAim quyén tuyén dung to
chirc thi vong 1 trén gidy
thi viéc chim thi thuc hién
nhur sau:

Cham nhét 15 ngay ké tu
ngay két thuc thi vong 1
phai hoan thanh viéc chidm
thi vong 1;

Cham nhat 05 ngay lam
viéc ké tir ngay két thuc
viéc chdm thi vong 1 phai
cong bd két qua thi dé thi
sinh du thi biét va thong
bao viéc nhén don phic
khdo trong th&i han 15
ngay ké tir ngay cong b
két qua thi trén trang thong
tin dién t&r hodc cbng thong
tin dién tir clia co quan cd
thdm quyén tuyén dung;

chic, vién chirc, thi
nidng ngach codng chirc,
thi hodic xét thang hang
chirc danh nghé nghiép
vién chire.

- Thong tur 56
228/2016/TT-BTC ngay
11/11/2016 cia Bd
truong Bo Tai chinh quy
dinh muc thu, ché do
thu, ndp, quan 1y va sir
dung phi dy tuyén dung,
dy thi ning ngach, thing
hang cOng chirc, vién
chirc.
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TT

Tén tha tue
hanh chinh

Thai han
giai quyét

Dia diém, cach thirc
thire hién

Phi,

¢ phi

Cin cir phap Iy

quyén tuyén dung.

Chim nhét 15 ngay ké tir
ngay théng bao triéu tip thi
sinh dugc tham dy vong 2,
Hoi dong tuyen dung phai
tién hanh td chuc thi vong
2.

+ Truomg hop Co quan co
thim quyén tuyén dung td
chire thi vong 2 bing hinh
thire thi viét hodc hinh thirc
thi két hop phong vén va
viét thi vige chdm thi v1et
va chim phiic khao thi viét
thuc hién theo quy dinh
nhu sau:

Chim nhét 15 ngay ké tr
ngay két thuc thi vong 2
phai hoan thanh viéc chidm
thi vong 2;

Cham nhat 05 ngay lam
viéc ké tr ngay két thac
viéc chdm thi vong 2 phai
cong bd két qua thi dé thi
sinh du thi biét va thong
bdo viéc phin don phic
khio trong th&i han 15
ngay ké tir ngay coéng bd
két qua thi trén trang thong
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TT

Tén thi tuc
hanh chinh

Thoi hi_ll']
giai quyét

Pia diém, cach thire
thuc hién

Phi,

1€ phi

Cin cir phap 1y

ding déu co quan ¢d thim
quyén tuycn dung cong
chire xem xét, phé duyét
két qua tuyén dung.

- Trong théi han 10 ngay
ké tir ngdy c6 quyét dmh
phé duyét két qua tuyén
dung, Hoi ddng tuyén dung
phai thong bao cbng khai
trén trang thong tin dién t
hogc cong thong tin dién tir
clia co quan cé thdm quyén
tuyén dung cong chirc va
g thong bao cong nhén
két qua trung tuyén bang
véin béan t6i ngudi du tuyén
theo dia chi ma ngudi du
tuyén di dang ky. Noi dung
théng bao phai ghi 8 thoi
han ngudi trung tuyen phai
dén co quan c6 thim quyén
tuyén dung dé hoan thién
hd so tuyén dung.

Trong th¥i han 30 ngay ké
tir ngay nhén dugc thong
biao két qua trung tuyen
ngual trung tuyen phai den
c¢ quan ¢d tham quyen
tuyén dung céng chirc dé
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TT

Tén thu tuc
hanh chinh

Thoi han
giai quyét

Pia diém, cich thirc
thire hién

Phi,
18 phi

Can cwr phap ly

thic viéc kiém tra diéu
kién, tiéu chudn cta ngudi
du tuyén tai vong 1, Hoi
ddng tuyén dung phai lap
danh sach va théng bio
triéu tip thi sinh du diéu
kién dyv phong vén tai vong
2, déng thoi dang tai trén
trang thong tin di€n tir hodc
cbng thong tin dién tir va
ni€ém yét cong khai tai tru
s¢ lam viéc cda co quan ¢6
thim quyén tuyén dung.

Trudmg hop ngudi du tuyén
khong dap ung didu kién,
titu chuin dy tuyén thi
chidm nhit 05 ngiy lam
viéc ké tir ngay két thic
kiém tra Phiéu ding ky du
tuyén, Hoéi df’}ng tuyén
dung c6 trach nhiém gui
thong bao bing viin ban t6i
ngudi ding ky dy tuyén
duoce biét theo dia chi ma
ngudi du tuyén da dang ky.
- Cham nhét 15 ngay k& tr
ngay thong bao triéu tip thi
sinh duge tham dy vong 2
thi phai tién hanh 5 chirc

dong/thi
sinh/l4n duy thi.
b) Phi phic
k]:lfi()! 150.000
ddng/bai thi.

chirc danh, mé s6 ngach
va tiéu chuin nghiép vu
va xép luong dbi voi céc
ngach cong chiic chuyén
nganh hanh chinh va
cong chirec chuyén nganh
van thu.

- Thong tr s
06/2020/TT-BNV ngay
02/12/2020 cia Bo
trudng Bo Noi vu ban
hanh quy ché td chire thi
tuyen xét tuyen cong
chirc, vién chirc, thi
ning ngach cdng chirc,
thi hodc xét thing hang
chirc danh nghé nghiép
vién chirc; NGOi quy thi
tuyen xét tuyen cOng
chie, vién chie, thi
ning ngach cong chitc,
thi hodc xét thing hang
chitc danh nghé nghiép
vién chire.

- Théng tr  sb
228/2016/TT-BTC ngay
11/11/2016 cta B
truéng B¢ Tai chinh quy








gl
ugia ‘onuyo 3Sug@od Fuey
Buey) ‘yovSu Fueu 1y) Np
“‘Bunp ugAmy np 1yd Sunp
s g A7 ugnb ‘dju ‘ny
Op 9yo ‘myp onw yuip

1eyd ugAmy Sunm 1onSu ugy
o o1 S 1eyd ogq Suoy;
sunp 10N Ay Suep gp ugAny
fip 1wondu Bw Jyo ®ip o2y
ugdn} fp oN3u 19} upq uga
3ueq us&m Sunny enb 12y
ugqu Sugd oeq Suoy s
eA onyo Jugo Sunp ugin
ugknb weyr 05 uenb 00
eRo m ugip uy Sugy Sugd
agoy ) udip un Suoy) Suen
un reyy 3ugd oeq Sugy
reyd Zutip ugdn) Sugp 10H
‘Bunp ugdm ‘enb 199 194np
ayd quip 194nb 9o Ae3u m
oy AeSu o] ugy 10y Suor]
) "Sutip ugAny gnb 19y
1RAnp 9ud ‘19X wOX onyo
Bugo Burip updn) ugAnb
weyy) 9o uenb 00 ngp Funp
1onSu 0D ogq teyd Sunp
ugAny ugp IOH 03IA urg|
AeSu G0 1pyu wWgYo “uip
Anb oap 7 SuoA 13 wgyod
O31A YURY) UEOY 1YY nNES -

‘7 Suga 18) uga
Suoyd enb 10y 104 1op OBy
anyd 2914 U1y oniyy Fuoy|
‘T Buoa 1) uea Suoyd

A1 deyd no ug)

1qd 91

‘d

ugly 2y

23 OB ‘WP viy

194nb re13
uey oy,

quiyd yuey
o) N wa

LL

v








15

TT

Tén thi tuc
hanh chinh

Thoéti han
giai quyét

Dia diém, cach thirc
thyc hién

Phi,
1€ phi

Cén cir phap ly

dén co quan c6 thim quyén
tuyen dung dé hoan thién
hé so tuyén dung.

- Trong thé&i han 30 ngay
ké tr ngay nhan duoc
thdng béo két qua trang
tuyen ngudi tring tuyen
phai dén co quan c6 thim
quyén tuyen dung cong
chire dé hoan thién hd so
tuyén dung.

Cham nhét 15 ngay ké tir
ngay nguol trung tuyen
hoan thién hd so tuyén
dung, nguoi ding dau co
quan cé thim quyén tuyen
dung cong chire ra quyét
dmh tuyén dung va gini
quyet dinh t&i nguoi tring
tuyén theo dia chi da ding

ky.

Thu tuc tiép nhan vao lam
cong chirc

Khdng quy dinh

Tlep nhan hd so va nhén két qua giai
quyét tai S& Noi vy tinh Quang Ngii,
dia chi: S6 52 duong Hiing Vuong,
thanh phd Quang Ngii, tinh Quang
Ngéi thdng qua cac cich thirc sau:

- Truc tiép.
- Qua dudng buu chinh.

Khong

Luit Can b6,

cong
chitc ngay 13/11/2008.

- Luat sira ddi, bd sung
mot s6 diu cla Luat
Can b, cbng chirc va
Ludt Vién chiic ngay
25/11/2019.

Nghi  dinh

sO
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TT

Tén tha tuc
hanh chinh

Théi hi.ll’l
gidi quyét

Pia diém, cach thirc
thue hién

Phi,
18 phi

Céin cir phap 1y

B& No6i vu huéng din
chuyén xép lwong dbi
vl can bd, cong chirc,
vién chirc khi thay ddi
cong viéc va cdc trudng
hop dugc chuyén cong
tdic tor lyc lugng vil
trang, co yéu va codng ty
nhd nudc vao lam viéc
trong ciac co quan nha
nuédc va cac don vi su
nghi€p cia Nha nudc.

Thu tuc thi ning ngach
¢bng chirc

- Trong th&i han 10 ngay
ké tir ngay hoan thanh viéc
chim thi, Hbi ddng thi
nang ngach cdng chirc phai
b4o cdo ngudi dimg diu co
quan c6 thdm quyén td
chire thi niang ngach coéng
chic vé két qua chém thi;
déng thoi cbng khai trén
trang thong tin dién tr hodc
cbng thong tin dién tir cia
co quan c6 thdm quyén td
chirc thi ning ngach cong
chirc va giri thong bao bing
vén ban td1 co quan quan Iy
cong chirc vé diém thi cia

cong chirc dy thi

ning

Tiép nhén hd so va nhan két qua giai
quyét tai S& Noi vu tinh Quang Ngii,
dia chi: 86 52 dudng Hing Vuwong,
thanh phd Quang Ngai, tinh Quéng
Ngéi thdng qua cac céch thirc sau:

- Tryc tiép.

- Qua dudng buu chinh.

1. Nang ngach
chuyén  vién
cao cip va
tuong duong:
- Duéi 50 thi
sinh: 1.400.000
ddng/thi
sinh/14n du thi;
- Tt 50 dén
dudi 100  thi
sinh: 1.300.000
dong/thi
sinh/1an du thi;
- T 100 thi
sinh

trd
1.200.000

)

1én:

- Luidt Cin bd, cong
chirc ngay 13/11/2008.

- Ludt sira d6i, bd sung
mot sb6 didu cia Luat
Céan b, cong chirc va
Luit Vién chitc ngay
25/11/2019.

- Nghi dinh s
138/2020/ND-CP  ngay
27/11/2020 cda Chinh
phi quy dinh vé tuyén
dung, s dung va quan
Iy cOng chirc.

- Thong tur 56
02/2021/TT-BNV ngay
11/6/2021 cua B trudng
BO N1 vu quy dinh
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Tén tha tuc

Pja diém, cich thirc

c6 thim quyén tuyén dung.
- Thanh 13p Ban ki€m tra
Phiéu ding ky du tuyén do

duéi 500 thi
sinh muc thu
400.000

TT hanh chinh Thot han thye hién Phi, Cin cir phap Iy
giar quyet 1€ phi
chuc thi niang ngach cong dinh mirc thu, ché do
chirc phé duyét két qua ky thu, nép, quan 1y va s
thi ning ngach cbéng chirc dung phi du tuyén dung,
va danh sich cbng chic du thi ndng ngach, thing
tring tuyén. hang céng chic, vién
Chim nhit 05 ngay lam chirc.
viec ké tir ngay c6 quyét
dinh phé duyét két qua ky
thi ning ngach, Héi dbng
thi ndng ngach cbng chirc
¢6 trach nhiém thong béo
két qua thi va danh sdch
cong chirc tring tuyén bing
véin ban td1 co quan quan 1y
cong chic cé codng chirc
tham du kv thi.
VL LINH VUC VIEN CHUC
- Thoi han nhan Phiéu déng Tlep nhén hd so va nhan két qua gidi a) Phi du|- Luft Vién chiac ngay
ky du tuyén la 30 ngay ké quyet tai Co quan, don vi ¢6 nhu ciu | tuyen: 15/11/2010.
tr ngay thong bao tuyén | yyyén dung vién chic, thong qua cac | - Dudi 100 thi | - Ludt stra doi, bo sung
dung cbng khai trén | hinh thitc sau: sinh mic thu | mdt s6 diéu cia Luét
Thi tue thi tuyén vien | PRUODS 1ién thong tin dai | Ny e 1idp, 500.000 Can b9, cong chic va
1 hire chung, trén trang thong tf“ ] hé théne buru chinh d.onglyhl - Luit Vién chuc ngay
¢ dién tor hodc cong thdéng tin Qua h¢ thong buu chinh. sinh/lan du thi; | 25/11/2019.

dién tir ctia co quan, don vi - Tur 100 dén|- Nghi dinh s

115/2020/ND-CP  ngay
27/11/2020 cta Chinh
phu quy dinh vé tuyén
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TT

Tén thu tuc
hanh chinh

Thoi han
giai quyét

Dia diém, cach thirc
thuc hién

Phi,
1€ phi

Cin cir phap 1y

- Chiam nhét 15 ngay ké tir
ngdy két thic thi vong 1
phai hoan thanh viéc chidm
thi vong 1;

- Chdm nhéit 05 ngay lam
viéc ké tir ngay két thuc
viéc chdm thi vong 1 phai
céng bd két qua thi dé thi
sinh du thi biét va thong
bdo viéc nhdn don phic
khdo trong théi han 15
ngay ké tir ngay théng bio
két qua thi trén trang thong
tin dién tir hodc cbng thong
tin dién tor clia co quan,
don vi c6 thdm quyén
tuyén dung;

- Trudng hgp c¢d don phic
khao thi cham nhét 15 ngay
ké tir ngay hét thdi han
nhdn don phic khdo phai
hoan thanh viéc chdm phuc
khio va céng bd két qua
cham phiic khao dé thi sinh
du thi duge biét;

Cian cir vao diéu kién thuc
tién trong qua trinh t§ chie
chdm thi, Chu tich Héi
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T

Tén tha tuc
hanh chinh

That han
giai quyét

Pia diém, cich thire
thwe hién

Phi,
12 phi

Cin o phap ly

thuc hién nhu sau:

- Cham nhat 15 ngay ké tir
ngay két thic thi vong 2
phéi hoan thanh viéc chim
thi vong 2;

- Cham nhit 05 ngdy 1am
viéc ké tir ngay két thac
viéc chdm thi vong 2 phai
cong bd két qua thi dé thi
sinh du thi biét va thong
bdao viéc nhén don phic
khao trong théi han 15
ngiy ké tir ngdy théng bao
két qua thi trén trang thong
tin dién tir hodc cbng thong
tin dién tr cia co quan,
don vi c6 thim quyén
tuyén dung;

- Trudomng hgp cd don phic
khdo thi chdm nhdt 15 ngay
ké tir ngay hét thoi han
nhdn don phic khao phai
hoan thanh viéc chdm phuc
khio va cong bd két qua
chém phuc khao dé thi sinh
du thi duge biét:

Cin cir vao diéu kién thuc
tién trong qué trinh td chirc
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TT

Tén thi tue
hanh chinh

Thoi han
gidi quyét

Pia diém, cach thirc
thire hién

Phi,
1 phi

Cén cir phap ly

chi ma ngudi dy tuyén da
dang ky. Noi dung thong
bao phai ghi r6 thoi han
ngudi trung tuyen phai den
co quan c0 thim quyén
tuyen dung dé hoan thién
hd so tuyén dung.

- Trong thdi han 30 ngay,
ké tir ngay nhin duge
théng bao két qua tring
tuyén, ngudi tring tuyén
phai dén co quan, don vi ¢6
thim quyén tuyén dung dé
hoan thién hd so tuyén
dung.

- Cham nhit 15 ngay ké tir
ngady nguoi trung tuyen
hoan thién hd so tuyen
dung, ngudi dimg dau co
quan, don vi ¢6 thim quyén
tuyén dung vién chuc ra
quyét dinh tuyén dung,
déng thoi gioi quyét dinh
t6i ngudi tring tuyén theo
dia chi da dang ky va don
vi su nghi¢p cdng lip sur
dung vién chirc dé biét,
thire hién viée ky hop dong
lam vic vai vién chire.
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Tén thi tuc

. A v -
Dia diém, cach thirc

. i Thoi han vn Phi, . . L,
TT hanh chinh gidi quyét thire hién 12 phi Can cir phap ly
quan, don vi ¢6 thim quyén vién chirc.

tuyén dung.

Trudmg hop ngudi du tuyén
khéng dap ung diéu kién,
tiéu chudn du tuyén thi
chidm nhit 05 ngay lam
viée ké tir ngay két thic
kiém tra Phiéu ding ky du
tuyén, Hoi ddng tuyén
dung c6 trach nhiém gl
thong bao bang van ban téi
ngudi ding ky du tuyén
duge bit theo dia chi ma
ngudi dy tuyen da dang ky.
- Cham nhét 15 ngay ké tir
ngdy thong bao triéu tip thi
sinh dugc tham du vong 2,
Hoi dbng tuyen dung phai
tién hanh t4 chirc thi vong
2. Truong hgp co quan, don
vi ¢6 thim quyén tuyén
dung t6 chie thi vong 2
bang hinh thirc thi viét thi
viéc chdm thi, phac khao
thire hién nhu sau:

- Cham nhét 15 ngay ké tir
ngay két thic thi vong 2
phdi hoan thanh vige chim
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TT

Tén thu tuc
hanh chinh

Thoi han
giai quyét

Dia diém, cach thirc
thue hién

Phi,

I¢ phi

Cin cir phap Iy

dinh tai diém nay nhung
tong thoi gian kéo dai
khong qua 15 ngay;

- Sau khi hoan thanh viéc
chim thi vong 2 theo quy
dinh, chim nhdt 05 ngay
lam viéc, Hoi ddng tuyén
dung phéai bao cao ngudi
dimg déu co quan co thim
quyén tuyén dung cong
chirc xem xét, phé duyét
két qua tuyén dung.

- Trong théi han 10 ngay
ké tir ngay c¢6 quyét dinh
cong nhin két qui tuyén
dung, Hoi ddng tuyén dung
phdi thong bao cong khai
trén trang théng tin dién tu
hoidc cong thong tin dién tir
clia co quan c6 thidm quyén
tuyén dung va giri thong
bao c¢béng nhan két qua
tring tuyén bing vin bén
toi nguoi du tuyén theo dia
chi ma ngudi du tuyén di
dang ky. N§i dung thong
bao phai ghi o thoi han
ngudi triing tuyén phai dén
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TT

Tén thi tuc
hanh chinh

Thoi hap
giai quyét

Pia diém, cich thirc
thuc hi¢n

Phi,
1& phi

Can cir phap ly

hinh thirc sau:
- Nop truc tiép;
- Qua hé théng buu chinh.

Can bd, cong chirc va
Luat Vién chirc ngay
25/11/72019.

- Nghi dinh sb
115/2020/NDB-CP  ngay
27/11/2020 cia Chinh
phii quy dinh vé tuyén
dung, su dung va quan
Iy vién chirc.

Thu tuc théng hang chire
danh ngh¢ nghiép vién
chirc

- Trong that han 10 ngay
ké tir ngay hoan thanh viée
chdm thi, Hoi déng thi
thing hang chirc danh nghé
nghi€p vién chic phai bao
cao ngudi ding diu co
quan, don vi ¢ thim quyén
td chitc thi thang hang chirc
danh nghe nghiép vién
chire vé& két qua chim thi;
dong thoi cong khai trén
trang thong tin dién tir hodc
cdng théng tin dién tr cla
co quan, don vi c6 thim
quyén td chire thi thang
hang chire  danh nghé
nghi¢p vién chic va gui
théng bao bing van ban téi
co quan, don vi cu vién

Trep nhan hd so va nhan két qua giai
quyét tai Co quan, don vi ¢6 nhu cdu
thi thing hang, thong qua cac hinh

thirc sau:
- Nép truc tiép;
- Qua hé théng buu chinh.

a) Thing hang
chirc danh
nghé nghiép
vién chirc hang
I:

- Duédi 50 thi
sinh: 1.400.000
dong/thi
sinh/l1an

- Tir 50 dén
dudi 100  thi
sinh: 1.300.000
d6ng/thi
sinh/lan

- T 100 thi
sinh

tro& 1én:
1.200.000
déng/thi
sinh/lan

- Ludt Vién chirc ngay
15/11/2010.

- Luit sira d6i, bd sung
mot s6 diéu cha Luat
Can b, cong chirc va
Luit Vién chuc ngay
25/11/2019.

- Nghi dinh s
115/2020/ND-CP  ngay
27/11/2020 cua Chinh
phti quy dinh vé tuyén
dung, sir dung va quan
1y vién chirc.

- Thong tur 56
06/2020/TT-BNV  ngay
02/12/2020 cua B
truong BG N1 vu ban
hanh quy ché t6 chire thi
tuyén, xét tuyén cong
chire, vién chirc, thi
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TT

Tén tha tuc
hanh chinh

Thoi han
giai quyét

Pia diém, cach thirc
thye hi€n

Phi,
1é phi

Cin cir phép ly

dbng thi thang hang chirc
danh nghé nghiép vién
chirc bdo cao nguoi ding
dau co quan, don vi cé
thAm quyén t§ chirc thi
thing hang chic danh nghé
nghiép vién chirc phé duyét
két qua ky thi thiang hang
va danh sdch vién chic
tring tuyén.

Chim nhit 05 ngay lam
vigc ké tir ngdy c6 quyét
dinh phé duyét két qua ky
thi thing hang chic danh
nghé nghiép, Hdi déng thi
thang hang churc danh nghé
nghi¢p vién chirc ¢ trach
nhiém théng bio két qua
thi va danh sach vién chirc
tring tuyén bing van ban
téi co quan, don vi cir vién
chire tham du ky thi.

VIL

LINH VU'C XAY DUNG CHINH QUYEN

Thanh 1ap thén mdi, td
dan phé mai

Theo tién d6 cia HPND
tinh ban hanh Nghij quyét
thanh 1ap thén mai, t6 dan
phé mai

Tiép nhan hd so va tra két qud giai
quyét tai Trung t4m Phuc vy hanh
chinh cdng tinh Quang Ngdi, dia chi:
Sé 54 dudng Hung Vuong, thanh
phd Quang Ngai, tinh Quang Ngii

Khéng

- Thdng tu sb
04/2012/TT-BNV  ngay
31/8/2012 cha BO Noi
vu hudng din v& t6 chie
va hoat dong cta thén, |
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Phi,
1 phi

Can cir phap ly

- Luat Luu trir nam

2011.

- Nghi dinh sb
01/2013/ND-CP  ngay
03/01/2013 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét thi
hanh mdt sd didu cua
Luét Luu trix.

- Thoéng tu sb
09/2014/TT-BNV  ngay
01/10/2014 cia Bo Noi
vu huéng dan vé quan ly
Chimg chi hanh nghé
lvu trit va hoat dong
dich vu luu trir.

35
B Tén thii tuc Dia diém, cich thire
X . Thoi han e
TT hanh chinh .k thire hién
glal quyet
Tlep nhan hé so va tra két qua gidi
. £ in lai | DOl han  gidi quyet 15 | quyét tai Trung tim Phuc vu hanh
TEU lu(;], E?p’ Calf; I al ngay lam viéc ké tir ngay | chinh cong tinh Quang Ngai, dja chi:
L Cfmg chi hanh nghé luu nhén hd so hop 1¢. $6 54 duong Hing Vuong, thanh
trur phé Quang Ngii, tinh Quang Ngii
théng qua cac cach thire sau:
- True tiép.
- Qua dudng buru chinh.
- Thoi han phé duyét va
cung cap tai liéu thuge dién
sir dung rdng rdi chim nhat
la 01 ngay lam viéc, ke tir | Nop hé so, nhan két qu giai quyét
Thu tuc phyuc vu viée sir :agjy tiép nhdn phicu yeu ?;]_Trung {?En Lt;]ru trit lich o thute
2 | dung tai fiéu cua dc gia | ouc Van tu - Luu trif, trye

tal Phong doc

- Thoi han phé duyét va
cung cdp tai liu thude dién
han ché sir dung. tai ligu
dac biét quy, hiém. cham
nhit la 04 ng,,dy lam viéc,
ké tir ngay ticp nhan Phiéu

thugc S& Néi vu tinh Quang Ngii,
dia chi: Hém 09, dudng Truong
Dinh, phuong Tran Pha, TP. Quang
Ngii, tinh Quang Ngai

Thuc hién theo
Biéu muc thu
ban hanh kém
theo Théng tr
56
275/2016/TT-
BTC ngay
14/11/2016 cua
Bd Tai chinh
quy dinh mirc
thu, ché do thu,

- Ludt Lwu trit ndm

2011.

- Nghi dinh sé
01/2013/ND-CP  ngay
03/01/2013 cia Chinh
phi quy dinh chi tiér thi
hanh mét sé didu cua
Luat Luu trix,

- Thong tu $6
10/2014/TT-BNV  ngay

ndp, quan Iy va | 01/10/2014 cua Bo Noi
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